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	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Cấp bậc, 
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	Đơn vị công tác
	Đã nộp bài thu hoạch và Hình thẻ 

	1. 
	Lê Thị Ngọc Diệu
	06/9/1978
	Phó Hiệu trưởng
	MN Hiệp Phú


	

	2. 
	Nguyễn Thị Hồng Danh
	22/11/1985
	Phó Hiệu trưởng
	
	

	3. 
	Tạ Thị Đầy
	23/10/1967
	Phó Hiệu trưởng
	MN Hoa Lan


	

	4. 
	Hoàng Thúy Ái
	01/02/1976
	Phó Hiệu trưởng
	
	

	5. 
	Phan Thị Thanh Minh
	25/8/1966
	Phó Hiệu trưởng
	MN Hoa Sen
	

	6. 
	Trần Thị Hoa
	15/10/1970
	Phó Hiệu trưởng
	MN Hoàng Yến


	

	7. 
	Phan Thị Hồng Vạn
	07/11/1985
	Phó Hiệu trưởng
	
	

	8. 
	Võ Thị Phương Loan
	21/9/1980
	Phó Hiệu trưởng
	MN Long Bình


	

	9. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	15/6/1980
	Phó Hiệu trưởng
	
	

	10. 
	Nguyễn Thị Kim Cúc
	15/4/1977
	Phó Hiệu trưởng
	MN Long Phước


	

	11. 
	Tống Diễm Lê
	27/7/1982
	Phó Hiệu trưởng
	
	

	12. 
	Lê Thị Minh Châu
	22/9/1982
	Phó Hiệu trưởng
	MN Long Sơn
	

	13. 
	Mai Hồng Nghiệm
	10/09/1976
	Phó Hiệu trưởng
	MN Long Thạnh Mỹ

	

	14. 
	Phạm Thị Nhung
	29/9/1986
	Phó Hiệu trưởng
	
	

	15. 
	Nguyễn Thị Gái
	19/5/1970
	Phó Hiệu trưởng
	MN Long Trường
	

	16. 
	Lê Thị Cẩm Trang
	17/5/1967
	Phó Hiệu trưởng
	MN Phong Phú


	

	17. 
	Hồ Thị Thanh Thủy
	11/11/1970
	Phó Hiệu trưởng
	
	

	18. 
	Nguyễn Thị Hải Lý
	21/10/1975
	Phó hiệu trưởng
	MN Phước Bình
	

	19. 
	Diệp Thúy Lan
	16/05/1978
	Phó hiệu trưởng
	MN Phước Bình
	

	20. 
	Nguyễn Thị Thu Trang
	02/04/1980
	Phó Hiệu trưởng
	MN Sơn Ca


	

	21. 
	Đào Thị Gái
	14/12/1979
	Phó Hiệu trưởng
	
	

	22. 
	Kiều Bích Phương
	26/11/1976
	Phó Hiệu trưởng
	MN Tạ Uyên
	

	23. 
	Phạm Thị Bích Loan
	17/02/1983
	Phó Hiệu trưởng
	MN Tân Phú


	

	24. 
	Lê Thị Hạnh
	28/10/1981
	Phó Hiệu trưởng
	
	

	25. 
	Lê Thị Tuyết Mai
	05/06/1979
	Phó Hiệu trưởng
	MN Tuổi Hoa
	

	26. 
	Nguyễn Thị Hồng Đào
	16/9/1985
	Phó Hiệu trưởng
	MN Tuổi Hồng
	

	27. 
	Nguyễn Hoa Triệu
	10/09/1966
	Phó Hiệu trưởng
	MN Tuổi Ngọc


	

	28. 
	Nguyễn Thị Cẩm Tú
	07/09/1976
	Phó Hiệu trưởng
	
	

	29. 
	Nguyễn Hoàng Huyên
	29/04/1983
	Phó Hiệu trưởng
	MN Tuổi Thơ
	

	30. 
	Nguyễn Thị Ngọc Hạnh 
	4/8/1990
	Phó Hiệu trưởng
	
	

	31. 
	Hồ Thị Kim Yến
	17/01/1968
	Phó Hiệu trưởng
	MN Trường Thạnh


	

	32. 
	Nguyễn Thị Thu Trang
	05/7/1982
	Phó Hiệu trưởng
	
	

	33. 
	Mai Phương Thảo 
	19/12/1966
	Phó Hiệu trưởng
	MN Vàng Anh
	

	34. 
	Võ Kiều Trang
	18/07/1974
	Phó Hiệu trưởng
	TH Bùi Văn Mới
	

	35. 
	Lê Thùy Dung
	26/3/1981
	Phó Hiệu trưởng
	
	

	36. 
	Huỳnh Thị Thu Vân
	17/09/1967
	Phó Hiệu trưởng
	TH Đinh Tiên Hoàng

	

	37. 
	Nguyễn Thị Dự
	13/07/1973
	Phó Hiệu trưởng
	
	

	38. 
	Đặng Thị Thanh Tâm
	24/01/1969
	Phó Hiệu trưởng
	TH Hiệp Phú
	

	39. 
	Nguyễn Thị Loan
	5/9/1979
	Phó Hiệu trưởng
	
	

	40. 
	Đặng Thị Ánh Minh
	30/09/1977
	Phó Hiệu trưởng
	TH Lê Văn Việt
	

	41. 
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	12/12/1976
	Phó Hiệu trưởng
	TH Long Bình


	

	42. 
	Phạm Thị Tuyết Mai
	10/04/1971
	Phó Hiệu trưởng
	
	

	43. 
	Võ Hạnh Toàn
	26/10/1976
	Phó Hiệu trưởng
	TH Long Phước
	

	44. 
	Trần Thị Minh Tiên
	28/9/1973
	Phó Hiệu trưởng
	TH Long Thạnh Mỹ
	

	45. 
	Lê Thị Kim Ngân
	25/09/1981
	Phó Hiệu trưởng
	TH Nguyễn Minh Quang
	

	46. 
	Nguyễn Thị Bạch Nhạn
	09/02/1968
	Phó Hiệu trưởng
	
	

	47. 
	Cao Thị Mộng Thùy Trinh
	05/9/1976
	Phó Hiệu trưởng
	TH Nguyễn Văn Bá
	

	48. 
	Trương Thị Thiên Hương
	22/3/1975
	Phó Hiệu trưởng
	
	

	49. 
	Mai Bích Hồng
	26/11/1968
	Phó Hiệu trưởng
	TH Phong Phú
	

	50. 
	Bùi Thanh Huyền
	27/02/1980
	Phó Hiệu trưởng
	TH Phú Hữu
	X 

	51. 
	Hồ Thụy Quế Hương
	08/05/1973
	Phó Hiệu trưởng
	TH Phước Bình


	

	52. 
	Nguyễn Đắc Huy Vinh
	17/10/1974
	Phó Hiệu trưởng
	
	

	53. 
	Đặng Thị Bích Hạnh
	18/6/1984
	Phó Hiệu trưởng 
	TH Phước Thạnh
	

	54. 
	Trương Thị Kim Phương
	26/01/1975
	Phó Hiệu trưởng
	TH Tạ Uyên


	

	55. 
	Huỳnh Kim Phi
	13/9/1976
	Phó Hiệu trưởng
	
	

	56. 
	Lương Thị Thu Hồng
	24/11/1969
	Phó hiệu trưởng
	TH Tân Phú


	

	57. 
	Trần Thị Hồng Điểm
	17/11/1976
	Phó Hiệu trưởng
	
	

	58. 
	Nguyễn Thị Thanh Loan
	07/3/1970
	Phó Hiệu trưởng
	TH Trường Thạnh

	X 

	59. 
	Lê Thị Mỹ Nga
	06/5/1978
	Phó Hiệu trưởng
	
	

	60. 
	Đinh Thị Tú Trinh
	9/12/1976
	Phó Hiệu trưởng
	TH Trương Văn Thành
	

	61. 
	Trần Thị Thủy Tiên
	22/11/1985
	Phó Hiệu trưởng
	
	

	62. 
	Trịnh Thị Sáng
	27/03/1976
	Phó Hiệu trưởng
	TH Võ Văn Hát


	X 

	63. 
	Vũ Thị Ngoan
	27/6/1972
	Phó Hiệu trưởng
	
	X 

	64. 
	Phan Thị Thu Hiền
	21/01/1983
	Phó Hiệu trưởng
	TH Trần Thị Bưởi
	X 

	65. 
	Lã Thị Dung
	13/12/1968
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Đặng Tấn Tài



	X 

	66. 
	Nguyễn Phúc Ánh
	09/11/1976
	Phó Hiệu trưởng
	
	

	67. 
	Nguyễn Thị Kim Loan
	13/11/1981
	Giáo viên
	
	

	68. 
	Trần Thị Kim Trang
	09/04/1967
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Hoa Lư




	X 

	69. 
	Lê Tân
	02/02/1963
	Phó Hiệu trưởng
	
	X  

	70. 
	Võ Hoàng Kha My
	06/4/1974
	Giáo viên
	
	X 

	71. 
	Phạm Thị Thanh Tú
	16/7/1974
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Hưng Bình


	

	72. 
	Nguyễn Thị Phương Lan
	03/3/1977
	Giáo viên
	
	

	73. 
	Lương Thị Mỹ Hạnh
	1/7/1970
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Long Bình



	X 

	74. 
	Hoàng Khánh Vân
	18/02/1980
	Phó Hiệu trưởng
	
	X 

	75. 
	Lê Hoàng Luân
	5/12/1965
	Giáo viên
	
	X 

	76. 
	Cao Thế Phương
	30/8/1978
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Long Phước


	

	77. 
	Thái Lương Hùng
	9/5/1967
	Giáo viên
	
	

	78. 
	Nguyễn Thị Mai Trang
	08/8/1969
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Long Trường


	X 

	79. 
	Hồ Thị Thu Trang
	30/7/1987
	Giáo viên
	
	X 

	80. 
	Trần Thị Hồng Loan
	04/02/1985
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Phú Hữu


	X 

	81. 
	Nguyễn Thu Hiền 
	31/03/1979
	Giáo viên 
	
	X 

	82. 
	Trần Văn Lộc
	30/10/1967
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Phước Bình



	

	83. 
	Lê Thị Thu Phương
	13/10/1977
	Phó Hiệu trưởng
	
	

	84. 
	Trần Nho Nguyện
	04/12/1991
	Giáo viên
	
	

	85. 
	Nguyễn Thị Mỹ Lệ
	09/9/1977
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Tân Phú




	

	86. 
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	21/10/1974
	Phó Hiệu trưởng
	
	

	87. 
	Tạ Nguyên Văn
	12/6/1977
	Giáo Viên
	
	

	88. 
	Nguyễn Thôn Độ
	22/09/1977
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Tăng Nhơn Phú B



	X 

	89. 
	Lê Mậu Thành
	19/08/1983
	Phó Hiệu trưởng
	
	X 

	90. 
	Hoàng Văn Vững
	28/9/1978
	Giáo Viên
	
	X 

	91. 
	Nguyễn Trường Vũ
	24/11/1980
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Trần Quốc Toản



	

	92. 
	Trần Thị Tuyết Hồng
	22/01/1977
	Phó Hiệu trưởng
	
	

	93. 
	Nguyễn Thị Thu Hường
	04/2/1978
	Giáo Viên
	
	

	94. 
	Huỳnh Thanh Tuyền
	13/5/1979
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Trường Thạnh
	

	95. 
	Ngô Văn Hải Sơn
	30/01/1974
	Phó Hiệu trưởng
	THCS Hiệp Phú


	

	96. 
	Trần Quốc Dũng
	17/8/1985
	Giáo viên
	
	



